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HƯỚNG DẪN
ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ “CHI HỘI 5 KHÔNG 3 SẠCH GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, UBND tỉnh Yên Bái ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020;
Căn cứ Hướng dẫn số 33 /HD-BTV ngày16/5/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện  Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Yên Bái ban hành hướng dẫn đánh giá các tiêu chí đạt “Chi hội 5 không 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Thông qua việc đánh giá các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới” tại các địa phương; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và các cấp Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của địa phương; phát huy được tính chủ động, tự giác của hội viên phụ nữ trong chi hội, phát huy được tính sáng tạo của các cấp Hội, đặc biệt là cấp cơ sở và đảm bảo đánh giá được kết quả cụ thể.
2. Yêu cầu

- Việc đánh giá được tiến hành vào dịp tổng kết cuối năm để xây dựng kế hoạch hoạt động cho thời gian tiếp theo nhằm duy trì và mở rộng mô hình ra các địa bàn khác.

- Quy trình đánh giá cần đảm bảo tính chính xác, khách quan, cụ thể theo từng tiêu chí; lấy kết quả hoạt động làm thước đo chủ yếu, tránh hình thức hoặc tư tưởng cào bằng, chạy theo thành tích trong thi đua khen thưởng.

II. NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu đánh giá
	Ghi chú

	TIÊU CHÍ 5 KHÔNG

	1
	Tiêu chí “Gia đình không đói nghèo”
	Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều
	Xã đang xây dựng nông thôn mới: từ 12% trở xuống

Đối với xã nông thôn mới: từ 6% trở xuống
	

	
	
	Phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều
	01 hộ/ năm
	

	
	
	Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức
	Mỗi chi hội có 01 hình thức tiết kiệm
	

	
	
	Hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa nhà, xây dựng nhà mới.
	Vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và huy động hội viên tham gia góp ngày công, vật liệu giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa nhà, xây dựng nhà mới.
	

	
	
	Tích cực tham dự các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật để tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất kinh doanh của gia đình. 
	Ít nhất 30% phụ nữ tham gia các khóa tập huấn khoa học kỹ thuật được tổ chức tại xã.
	

	
	
	Tích cực tham gia các hoạt động của Hội phụ nữ, của địa phương để được chia sẻ kiến thức, thông tin, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tổ chức cuộc sống gia đình.
	Ít nhất 80% HVPN trong Chi hội tham gia các hoạt động do Hội tổ chức
	

	
	
	Chuyển đổi cơ cấu sản xuất; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã...
	Có ít nhất 01 Tổ hợp tác do hội viên phụ nữ làm chủ
	

	2
	Tiêu chí “Gia đình không vi phạm pháp luật và TNXH”
	Gia đình không có thành viên nào vi phạm pháp luật, mắc phải một trong các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, ma tuý,…
	Ít nhất 80% hộ gia đình
	

	
	
	Số hộ gia đình thực hiện cam kết các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của cộng đồng
	100%
	

	
	
	Xây dựng mô hình/câu lạc bộ (CLB gia đình hạnh phúc; CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB phụ nữ với kiến thức pháp luật…)
	01 mô hình
	

	3
	Tiêu chí “Gia đình không có bạo lực gia đình”
	Tỷ lệ hộ gia đình không có bạo lực
	80%
	

	
	
	Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt về phòng chống bạo lực gia đình
	Mỗi năm tổ chức sinh hoạt ít nhất 1 buổi 
	

	
	
	Xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình
	Có ít nhất 1 địa chỉ tin cậy
	

	4
	Tiêu chí “Gia đình không vi phạm chính sách dân số”
	Hộ gia đình HVPN thực hiện chính sách KHHGĐ của Đảng và Nhà nước, thực hiện mô hình gia đình chỉ sinh ít con.
	80% trở lên hộ không vi phạm Chính sách dân số
	

	5
	Tiêu chí “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”
	Tỷ lệ phụ nữ mang thai đi khám thai ít nhất 3 lần, tiêm đủ 2 mũi phòng uốn ván
	100%
	

	
	
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi
	Dưới 20%.
	

	
	
	Tỷ lệ trẻ trẻ em đến trường học theo đúng độ tuổi; không có trẻ em bỏ học giữa chừng.
	100%
	

	
	
	Vận động hội viên, phụ nữ mua Bảo hiểm y tế
	Xã đang xây dựng nông thôn mới: từ 85% trở lên

Đối với xã nông thôn mới: từ 90% trở lên
	

	
	
	Tỷ lệ hộ gia đình có vườn rau an toàn
	80% trở lên
	

	TIÊU CHÍ 3 SẠCH

	6
	Tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”
	Xây dựng và duy trì lịch vệ sinh chung của chi hội để giữ gìn vệ sinh môi trường thôn, xóm, vận động người dân địa phương cùng tham gia
	Mỗi tháng tổ chức ít nhất 01 lần vệ sinh đường làng, ngõ xóm
	

	
	
	Xây dựng tuyến đường hoa
	Có ít nhất 1 tuyến đường hoa dài từ 500m trở lên
	Đối với huyện vùng cao thay thế bằng đoạn đường phụ nữ tự quản có cắm biển

	
	
	Xây dựng tuyến đường thắp sáng
	Có ít nhất 1 tuyến đường thắp sáng dài từ 500m trở lên
	Đối với huyện vùng cao chỉ khuyến khích chỉ tiêu này

	
	
	Xây dựng các mô hình “nhà sạch vườn đẹp”
	Có ít nhất 10% hộ đạt và được gắn biển “Nhà sạch vườn đẹp”
	

	
	
	Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn
	100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm
	

	
	
	Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch phù hợp với điều kiện ở địa phương
	Tỷ lệ hộ có nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 80% trở lên
	

	
	
	Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường
	Xã đang xây dựng nông thôn mới: từ 60% trở lên

Đối với xã nông thôn mới: từ 75% trở lên
	

	
	
	Nhà ở luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; môi trường sống xung quanh nơi ở của gia đình sạch sẽ, vệ sinh và tiện lợi cho sinh hoạt.
	- Chi hội có 80% trở lên hộ gia đình hội viên luôn giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng mát; gọn gàng;

- 90% hộ gia đình hội viên sử dụng nguồn nước sạch;
	

	
	
	Giữ gìn vệ sinh đường, ngõ của thôn, xóm, phố, phường và xung quanh nơi ở của gia đình luôn phong quang, sạch sẽ, không để nước thải và rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và mất mỹ quan đường làng, đường phố.
	- 60% trở lên hộ sử dụng ít nhất 2 thùng rác để phân loại rác thải sinh hoạt

- 100% hộ gia đình HVPN không vứt rác, đổ rác ra đường, không để súc vật thải phân ra đường.

- 100% HVPN có ý thức bỏ rác vào thùng rác và đổ rác đúng chỗ.

 - 100% HVPN không đổ nước thải ra đường, phố, các nơi công cộng. 
	

	
	
	Nơi đun nấu của gia đình luôn sạch sẽ, bố trí hợp lý; các dụng cụ nấu ăn, đồ đựng thức ăn, bát đũa … luôn sạch sẽ, vệ sinh; việc chế biến các bữa ăn của gia đình đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- 80% hộ gia đình hội viên bố trí bếp ăn sạch sẽ, hợp lý, thường xuyên quét dọn nhà bếp, lau rửa và bảo quản các dụng cụ nấu ăn, đồ đựng thức ăn, bát đũa … luôn sạch sẽ, ngăn nắp.


- 80% hộ gia đình hội viên đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bữa ăn của gia đình.

	

	TIÊU CHÍ KHÁC

	7
	Tiêu chí xây dựng và phát triển Hội
	Duy trì sinh hoạt hội viên theo Điều lệ Hội quy định.
	ít nhất 03 tháng một lần
	

	
	
	Tổ chức các buổi truyền thông, sinh hoạt chi hội về nội dung các tiêu chí; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới, kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc và nuôi dạy con, kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc.
	Ít nhất 01 cuộc/ năm
	

	
	
	Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên
	70% trở lên
	

	
	
	Tỷ lệ thu hút hội viên, phụ nữ tham gia hoạt động Hội
	Theo chỉ tiêu giao hàng năm của BTV Hội LHPN tỉnh

	

	
	
	Tỷ lệ tăng hội viên hàng năm (nếu chi hội còn nguồn để tập hợp)
	Ít nhất 1% 
	

	
	
	Tỷ lệ hội viên đóng nộp hội phí
	Đảm bảo theo quy định 
	

	
	
	Xây dựng và sử dụng quỹ hội 
	Chi hội có Quỹ Hội; đa dạng hình thức xây dựng và sử dụng quỹ hội hiệu quả.
	

	
	
	Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy và Hội PN xã.


	Hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
	

	
	
	Biểu dương điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay
	Mỗi năm biểu dương, giới thiệu ít nhất 10 điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay
	

	
	
	Phát động phong trào thể dục thể thao, văn nghệ, đọc sách để vận động phụ nữ tham gia thực hiện
	Có ít nhất 01 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể thao…
	


III. NGUYÊN TẮC, TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
- Thành lập tổ đánh giá bao gồm các thành phần: Do Hội LHPN huyện chủ trì, mời cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã tham dự.
- Mỗi năm đánh giá 01 lần vào tháng 11

- Căn cứ vào kết quả đánh giá theo các tiêu chí trên, Hội LHPN cấp huyện ra quyết định công nhận“Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”tại địa phương mình.
- Hàng năm, căn cứ vào kết quả bình xét của Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và kết quả hoạt động thực tiễn của các Chi hội phụ nữ “5 không, 3 sạch”, BTV Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ biểu dương, khen thưởng các chi hội vào dịp tổng kết công tác Hội hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Kinh tế - Xã hội làm đầu mối tham mưu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả đánh giá, báo cáo BTV Hội LHPN tỉnh xem xét, quyết định

2. Các ban chuyên môn theo dõi các địa bàn phối hợp với Kinh tế - Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức đánh giá theo hướng dẫn.

3. Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố chỉ đạo Hội LHPN cấp cơ sở và chi hội triển khai đầy đủ các nội dung. Hàng năm tổ chức đánh giávà báo cáo kết quả gửi về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.

4. Việc xây dựng “Chi hội 5 không 3 sạch” đối với các xã vùng cao có thể nghiên cứu xây dựng mô hình phù hợp với tình hình thực tế địa phương, như: Chi hội/ Câu lạc bộ “5 không”, Chi hội/ Câu lạc bộ “3 sạch”…

5. Hướng dẫn này được thực hiện từ năm 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh (thông qua ban Kinh tế - Xã hội) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Hội;

- Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố;

- Các ban chuyên môn;

- Lưu VT, Ban KTXH.
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